
ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG QUY NHƠN

Đơn vị: 1.000 đồng

THU NSNN THU NSĐP

A B 3 4

TỔNG THU                 318.417.000                 204.673.000 

I Các khoản thu 100%                     1.965.000                     1.965.000 

1 Phí, lệ phí                        725.000                        725.000 

2 Thu khác ngân sách và phạt các loại                     1.240.000                     1.240.000 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)                 316.452.000                   14.837.000 

1 Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh                 285.529.000                   14.231.000 

- Thuế GTGT                 220.415.000                   11.021.000 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                   64.204.000                     3.210.000 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt                        910.000                                  -   

2 Lệ phí trước bạ                                  -                                    -   

3 Thuế nhà đất, thuế đất phi nông nghiệp                   10.478.000                        524.000 

4 Thuế thu nhập cá nhân                   18.800.000                                  -   

5 Lệ phí môn bài                     1.645.000                          82.000 

III Thu từ nguồn cải cách tiền lương                                  -                                    -   

IV Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                                  -                   187.871.000 

- Thu bổ sung cân đối                   35.021.000 

- Thu bổ sung có mục tiêu                 152.850.000 

Biểu số 109/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUY NHƠN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày   /08/2025 của UBND phường Quy Nhơn)

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN NĂM 2025
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